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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 14 tháng 6 năm 2014

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của Trung tâm DBKTTVTW)


1. Tin bão trên biển Đông

Trưa ngày 14/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 (có tên quốc tế là Hagibis). Hồi 04 giờ ngày 15/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 116,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 16/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,0 độ vĩ bắc, 116,7 độ kinh đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. 

2. Thời tiết ngày và đêm 15/6/2014
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


- Các nơi khác: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO

1. Trung ương

Ban Chỉ đạo PCLBTW- UBQGTKCN có công điện số 04/CĐ-TW vào hồi 16 giờ 00 ngày 14/6/2014 điện BCH PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 1 (có tên quốc tế là Hagibis) thực hiện một số nội dung để chủ động đối phó với bão. 

2. Địa phương

Các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng đã có Công điện chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB&TKCN các quận/huyện, Sở, ban, ngành trên địa bàn sẵn sàng các phương án chủ động đối phó với bão. 
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN


Theo báo cáo nhanh số 233/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ đội Biên phòng: Tính đến 06h00 ngày 15/6/2014, Biên phòng các tỉnh/thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 27.336 phương tiện/122.359 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:


- Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: 50 phương tiện/567 người (Quảng Trị: 02 tàu/14 người; Quảng Ngãi: 45 tàu/455 người, trong đó 20 tàu/200 người tham gia bảo vệ chủ quyền; Đà Nẵng: 03 tàu/98 người).


- Khu vực khác và neo đậu tại các bến: 27.286 phương tiện/121.792 người.
IV. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 13/6 đến 19h ngày 14/6, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 40 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Km 46 (Sơn La)
	57 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	51 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	50 mm
	
	Buôn Hồ (Đắc Lắc)
	48 mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	48 mm
	
	Chợ Mới (An Giang)
	56 mm


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 14/6 đến 7h ngày 15/6, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Yên Châu (Sơn La) 25mm, Nam Định (Nam Định) 35mm, Ba Tri (Bến Tre) 42mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: từ 19h ngày 11/6 đến 19h ngày 14/6, trên cả nước có mưa, trong đó Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 12 và 13/6), lượng mưa phổ biến dưới 180mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	182 mm
	
	Nam Đàn (Nghệ An)
	245 mm

	Giàng (Thanh Hóa)
	121 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	314 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	386 mm
	
	Đô Lương (Nghệ An)
	190 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	208 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	180 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	272 mm
	
	
	


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Mực nước lúc 7h/15/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,90m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,22m.
VI. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	14/6
	180,07
	110,86
	754
	0

	
	7h
	15/6
	180,51
	110,86
	712
	0

	Hòa Bình
	7h
	14/6
	91,11
	11,84
	700
	560

	
	7h
	15/6
	90,55
	12,02
	400
	600

	Thác Bà
	7h
	14/6
	46,92
	20,81
	 112 (QvàoTB  ngày 14/6) 
	0 (QraTB
ngày 14/6)

	
	7h
	15/6
	46,97
	20,78
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/6
	93,97
	47,00
	250
	0

	
	7h
	15/6
	94,36
	47,00
	178
	0


VII. TÌNH HÌNH KHÁC

Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./. 

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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